
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 14C140201003 Nguyễn Thị Trà Giang CMN14A Học lại
2 14C140201091 Đinh Thị Hạ CMN14A
3 14C140201007 Phạm Lệ Tuyết Hằng CMN14A Học lại
4 14C140201008 Phạm Thị Hiệp CMN14A
5 14C140201010 Trần Thị Minh Hoàng CMN14A
6 14C140201014 Phạm Thị Hường CMN14A
7 14C140201012 Nguyễn Thị Huyền CMN14A
8 14C140201016 Lê Thị Mỹ Lan CMN14A
9 14C140201020 Trần Thị Bích Lê CMN14A
10 14C140201029 Nguyễn Thị Thùy Nương CMN14A Học lại
11 14C140201031 Võ Thị Thu Phương CMN14A Học lại
12 14C140201032 Lê Thị Sương CMN14A
13 14C140201045 Trần Thị Vi Vy CMN14A
14 14C140201051 Lê Thị Thúy Hằng CMN14B Học lại
15 14C140201049 Đinh Thị Hạnh CMN14B
16 14C140201052 Tống Thị Hoa CMN14B
17 14C140201055 Đinh Thị Khăm CMN14B Học lại
18 14C140201057 Trần Thị Ngọc Kiều CMN14B Học lại
19 14C140201059 Lâm Thị Lạc CMN14B Học lại
20 14C140201058 Nguyễn Thị Lài CMN14B
21 14C140201063 Phạm Thị Ngọc Lý CMN14B
22 14C140201064 Dương Thị Mai CMN14B
23 14C140201067 Võ Thị Yến Nhi CMN14B
24 14C140201069 Đỗ Thị Thu Quí CMN14B
25 14C140201070 Đinh Thị Sim CMN14B Học lại
26 14C140201071 Nguyễn Thị Thu Thảo CMN14B
27 14C140201073 Nguyễn Thị Phước Thiện CMN14B
28 14C140201075 Hồ Thị Thoàng CMN14B
29 14C140201078 Đinh Thị Thùy CMN14B
30 14C140201098 Hồ Thị Xí CMN14B
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